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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ,  

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1060/TTr-SNV ngày 27 

tháng 12 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

2. Đối tượng áp dụng  

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Điều 2. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật  

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định này là căn cứ để cơ quan có 

thẩm quyền xây dựng, ban hành đơn giá, giá dịch vụ; dự toán kinh phí cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định này làm cơ sở giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý 

nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, gồm có: 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý 

nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương quy định tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định này. 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý 

nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và tương đương quy định tại 

Phụ lục II kèm theo Quyết định này.  

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ quy định tại Phụ lục III kèm theo 

Quyết định này. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc 

làm lãnh đạo, quản lý gồm có: 
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a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc 

làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương quy định tại Phụ lục IV kèm theo 

Quyết định này.  

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc 

làm lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương quy định tại Phụ lục V 

kèm theo Quyết định này. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm 

chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Nội vụ quy định tại Phụ lục VI kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện Quyết định này. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ); 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- NC (H20/QĐ); 

- Lưu: VT, Ktr156/02. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Luân 
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